


LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên
	Phan Thành Tâm
	Năm sinh
	1976

	Học vị - Chức danh khoa học
	Tiến sĩ
	Giới tính
	Nam

	Chức vụ hành chính
	Trưởng bộ môn
	CMND
	272389772

	Tên phòng, ban, bộ môn
	Khoa QT- KTQT bộ môn PPNCKH

	Tên cơ quan công tác
	Trường Đại học Lạc Hồng

	Địa chỉ cơ quan
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
	Tỉnh/TP
	ĐồngNai

	Điện thoại cố định
	02513959270
	Di động
	0908123911

	Email chính
	phthtam74@gmail.com
	Email thay thế
	


II.  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	TT
	Thời gian
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Học vị

	1
	9/1994 -3/1999
	Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
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	Cử nhân

	2
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	3
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V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Hướng nghiên cứu chính 
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2. Chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan tài trợ kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Vai trò

	1
	Tối đa hóa doanh số
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	Trường Đại học Lạc Hồng
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	Trường Đại học Lạc Hồng
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	Chủ nhiệm

	6
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	Trường Đại học Lạc Hồng
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	Chủ nhiệm
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	Internal and external environment research: the case of commercial banks in Can Tho City Viet Nam
	Kaav international journal of law, finance & industrial relations, ISSN: 2349 – 2589
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	Determinants of the training quality of the postgraduate students: a case of Lac Hong University (LHU) in Dong Nai Province
	International Journal of Management Research, ISSN: 2321-1709
	

	1.9
	Phan Thanh Tam
	The determinants of the employee loyalty: a case of the Lac Hong University in Dong Nai province
	International Journal of Innovative and Applied Research, ISSN 2348 – 0319
	

	1.10
	Phan Thanh Tam
	Determinants affecting the development of the Lac Hong University in Dong Nai province
	International Journal of Innovative and Applied Research, ISSN 2348 – 0319
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	International Journal of Innovative and Applied Research, ISSN 2348 – 0319
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	1.13
	Phan Thanh Tam
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	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia

	2.1
	Phan Thành Tâm
	Xác định các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tháng 10/2013.
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư, 2013.
	

	2.2
	Phan Thành Tâm
	Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Năm 2014.
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư, 2014
	

	2.3
	Phan Thành Tâm
	Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới. Tháng 5/ 2015.
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư, 2015
	

	3.
	Bài báo báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia/quốc tế

	3.1
	Nguyễn Văn Tân
Phan Thành Tâm
	Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
	Hội thảo quốc gia,
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
	

	4
	Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

	4.1
	Phan Thành Tâm
	Kinh tế vi mô
	Nhà xuất bản thống kê
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	4.2
	Phan Thành Tâm
	Kinh tế lượng
	Nhà xuất bản thống kê
	

	4.3
	Nguyễn Thanh Lâm
Phan Thành Tâm
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
	

	4.4
	Phan Thành Tâm
	lý thuyết và bài tập kinh tế lượng
	Nhà xuất bản thống kê
	

	4.5
	Phan Thành Tâm
	Lý thuyết và bài tập nguyên lý thống kê kinh tế
	Nhà xuất bản thống kê
	

	4.6
	Phan Thành Tâm
	Lý thuyết và bài tập kinh tế vi mô
	Nhà xuất bản thống kê
	


4. Thông tin và các chỉ số Index quốc tế (nếu có)
H-index (theo ISI): XX 			(cập nhật đến ngày xxxx)
Số lượng trích dẫn (theo ISI): XXX	 	(cập nhật đến ngày xxxx)

Tôi cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
	
Cơ quan
(Xác nhận và đóng dấu)

	Đồng Nai, ngày   01  tháng  6   năm 2018
Người khai kí tên
(Ký và ghi rõ họ tên)
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